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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất hộp và can để đựng thức ăn, ống và hộp gập lại 
được; 
- Sản xuất các chi tiết kim loại gia dụng như : Đồ dẹt: đĩa nông 
lòng...,đồ nấu như: nồi, ấm...,đồ ăn như: bát, đĩa...,chảo, chảo 
rán và các đồ nấu không có điện để sử dụng trên bàn hoặc 
trong bếp, các thiết bị cầm tay nhỏ, miếng đệm làm sạch kim 
loại; 
- Sản xuất chậu tắm, chậu giặt và các đồ tương tự. 
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt... 
- Sản xuất túi đựng nữ trang; 
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp; 
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được; 
- Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; 
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như :Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; 
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự; 
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; 
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải... 
- Sản xuất đinh hoặc ghim; 
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự; 
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít 
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; 
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như : Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; 
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng; 
- Sản xuất các chi tiết kim loại khác như : 
+ Sản xuất chân vịt tàu và cánh, 
+ Mỏ neo , 
+ Chuông, 
+ Đường ray tàu hoả, 
+ Móc gài, khoá, bản lề. 
- Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại; 
- Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại;
- Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược. 

2599

2. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới ô tô 
và xe có động cơ khác

4513
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3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ 
trợ của ô tô và xe có động cơ khác. 

4530

4. Bán mô tô, xe máy 4541

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;  
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác.

4663

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

8. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 
- Hoạt động của cáp treo, đường sắt leo núi. 

4932

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

10. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
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14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ đa dạng phục vụ khách hàng tiêu dùng. 
Gồm những hoạt động có kỹ năng chuyên môn, khoa học và 
công nghệ: 
- Hoạt động phiên dịch; 
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn 
(không kể môi giới bất động sản); 
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền); 
- Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, 
đồ trang  sức...); 
- Tư vấn về nông học; 
- Tư vấn về môi trường; 
- Tư vấn về công nghệ khác; 
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý. 

7490

15. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.

7730

18. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm;

7810

19. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Cung cấp dịch vụ xử lý báo cáo văn bản và sao chép tốc ký 
như:Dịch vụ tốc ký công cộng;
- Thuyết minh thời gian trình chiếu chương trình truyền hình 
về các cuộc họp;
- Địa chỉ mã vạch;
- Dịch vụ sắp xếp thư;
- Dịch vụ thu tiền đỗ xe;
- Hoạt động hỗ trợ khác cho kinh doanh chưa được phân vào 
đâu.

8299
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21. Giáo dục nghề nghiệp 8532

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

23. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại 
đã qua sử dụng

4511

24. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

25. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

28. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề);
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che 
.v.v..;
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền;
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên;
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật);

9329

29. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản;

6820

30. Tái chế phế liệu 3830
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31. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

32. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

33. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

34. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

35. Quảng cáo 7310

36. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

37. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

38. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

39. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

40. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

41. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

42. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

43. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: 
- Cung cấp các ứng dụng viễn thông chuyên dụng như theo dõi 
hoạt động vệ tinh, đo xa và các trạm rada; 
- Điều hành các trạm đầu cuối vệ tinh và các trạm liên hợp nối 
với một hoặc nhiều hệ thống thông tin mặt đất và khả năng 
truyền/nhận viễn thông từ hệ thống vệ tinh; 
- Cung cấp truy cập Internet thông qua các mạng kết nối giữa 
khách hàng và ISP nhưng không do ISP sở hữu và vận hành, 
như truy cập Internet quay số (dial-up); 
- Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện 
có như VOIP (điện thoại Internet); 
- Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực 
hiện cung cấp dịch vụ). 

6190

44. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

45. Thu gom rác thải không độc hại 3811

46. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới;

4610

47. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

48. Bán buôn đồ uống 4633

49. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;

4649

50. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

51. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn sợi dệt...; 
- Bán buôn bột giấy; 
- Bán buôn đá quý; 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch 
những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có 
thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng 
gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động 
nào làm biến đổi hàng hóa. Tuy nhiên những hàng hóa được 
mua bán là những loại còn có giá trị. 

4669

52. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

53. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

54. Lập trình máy vi tính 6201

55. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm. 

6209

56. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các hoạt động trợ giúp cho trung gian tài chính chưa 
được phân vào đâu: 
- Hoạt động tư vấn đầu tư; 
- Hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp (chỉ hoạt động khi có 
đủ điều kiện theo quy định). 
Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở 
phí và hợp đồng.

6619

57. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI NGỌC HÀ Số nhà 18, ngõ 
93, ngách 93/20 
Hoàng Văn Thái, 
Phường Khương 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Tổng số 5.000 50.000.000 1,000

012786345

2 NGUYỄN 
NGỌC 
QUỲNH

Số 14, ngách 45, 
ngõ 6, phố 
Phương Mai, 
Phường Phương 
Mai, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

490.000 4.900.000.000 98,000

Tổng số 490.000 4.900.000.000 98,000

0270820000
23

3 PHẠM THẢO Số nhà 32, ngách 
25, ngõ 102 
Trường Chinh, 
Phường Phương 
Mai, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Tổng số 5.000 50.000.000 1,000

012149011

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027082000023
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14, ngách 45, ngõ 6, phố Phương Mai, Phường 
Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2, ngách 649/27, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC QUỲNH Nam

15/11/1982 Kinh Việt Nam

28/05/2013 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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